CHƯƠNG VIII: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
BÀI 41: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
Thời gian thực hiện: 02 tiết 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật. Phân biệt được bốn loại môi trường sống chủ yếu và lấy được ví dụ minh họa.
- Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu sinh. Lấy được ví dụ minh họa các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
- Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về giới hạn sinh thái.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tự tìm hiểu về môi trường sống của sinh vật.
- Giao tiếp và hợp tác: 
+ Sử dụng ngôn ngữ khoa học để diễn đạt về môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
+ Hoạt động nhóm một cách hiệu quả theo đúng yêu cầu của GV trong khi thảo luận về môi trường sống và các nhân tố sinh thái, đảm bảo các thành viên trong nhóm đều được tham gia và trình bày báo cáo;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải quyết vấn đề kịp thời với các thành viên trong nhóm để thảo luận hiệu quả, giải quyết các vấn đề trong bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Nhận thức khoa học tự nhiên:
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]+ Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật. Phân biệt được bốn loại môi trường sống chủ yếu và lấy được ví dụ minh họa.
+ Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu sinh. Lấy được ví dụ minh họa các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
+ Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về giới hạn sinh thái.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng hiểu biết về môi trường sống của sinh vật và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên sinh vật vào đời sống.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Tham gia tích cực trong các hoạt động học tập.
- Trung thực: Trong hoạt động, báo cáo kết quả hoạt động.
- Trách nhiệm: Sử dụng hợp lý thời gian trong các hoạt động học tập.
- Nhân sự: Tích cực trong hoạt động bảo vệ quần thể sinh vật.
 II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Hình ảnh tư liệu về quần thể.
- Máy chiếu, bảng nhóm.
- Phiếu học tập.
	[bookmark: _heading=h.30j0zll]PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Dựa vào thông tin SGK mục I trang 170, 171, lựa chọn thông tin phù hợp hoàn thành các nội dung sau:
Câu 1: Môi trường sống là gì? Có những loại môi trường sống chủ yếu nào?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 2: Quan sát Hình 41.1, em hãy kể tên các nhân tố trong môi trường sống của cây xanh.
[image: ]
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..


Câu 3: Xác định các loại môi trường sống được thể hiện trong hình 41.2.
[image: ]
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..



	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Dựa vào thông tin SGK mục II trang 171, 172, lựa chọn thông tin phù hợp hoàn thành các nội dung sau:
Câu 1: Nhân tố sinh thái là gì? Có những nhóm nhân tố sinh thái nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Phân loại các nhân tố trong môi trường sống của cây xanh ở Hình 41.1 vào nhóm nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Lấy 02 ví dụ cho thấy ảnh hưởng của nhân tố sinh thái vô sinh lên đời sống sinh vật.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Lấy 03 ví dụ cho thấy mối quan hệ khác nhau giữa các loài sinh vật trong môi trường sống.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Tại sao nói trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh thì con người là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống của nhiều loài sinh vật?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC
- Dạy học theo nhóm, nhóm cặp đôi.
-  Phương pháp trực quan, vấn đáp.
-  Kĩ thuật sử dụng phương tiện trực quan, trò chơi…
-  Dạy học nêu và giải quyết vấn đề thông qua câu hỏi trong SGK.
B. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động (5 phút)
a) Mục tiêu: Dẫn dắt giới thiệu vấn đề bài học: môi trường sống và các nhân tố sinh thái.
b) Nội dung: Chiếu một số hình ảnh về môi trường sống của sinh vật như rừng mưa nhiệt đới, một hồ nước … và khơi dậy trí tò mò, tìm hiểu hiểu biết ban đầu của HS thông qua một số câu hỏi định hướng:
	[image: ]
	[image: ]


(?) Môi trường sống là gì? Có những loại môi trường sống nào? Những nhân tố nào tạo nên môi trường sống?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
- Môi trường sống là nơi sinh sống của sinh vật …
- Các loại môi trường sống: môi trường trong đất, môi trường nước, môi trường trên mặt đất - không khí …
- Những nhân tố tạo nên môi trường sống: đất, nước, ánh sáng, không khí, thực vật, động vật …
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: GV Chiếu một số hình ảnh về môi trường sống của sinh vật như rừng mưa nhiệt đới, một hồ nước … và khơi dậy trí tò mò, tìm hiểu hiểu biết ban đầu của HS thông qua một số câu hỏi định hướng:
	[image: ]
	[image: ]


(?) Môi trường sống là gì? Có những loại môi trường sống nào? Những nhân tố nào tạo nên môi trường sống?
	HS nhận nhiệm vụ

	HS thực hiện nhiệm vụ
Quan sát, hỗ trợ HS.
	HS phân tích tranh hình, kết hợp hiểu biết bản thân, trả lời.

	Báo cáo kết quả: 
Đại diện 1 số HS tham gia trả lời câu hỏi.
	Đại diện 1 số HS phát biểu ý kiến, các HS khác cho nhận xét.

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài
	


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu môi trường sống của sinh vật (20 phút)
a) Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật. 
- Phân biệt được bốn loại môi trường sống chủ yếu và lấy được ví dụ minh họa.
b) Nội dung: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm (4HS) + kết hợp nghiên cứu thông tin SGK mục I trang 170 – 171, hoàn thành PHT số 1.

	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Dựa vào thông tin SGK mục I trang 170, 171, lựa chọn thông tin phù hợp hoàn thành các nội dung sau:
Câu 1: Môi trường sống là gì? Có những loại môi trường sống chủ yếu nào?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 2: Quan sát Hình 41.1, em hãy kể tên các nhân tố trong môi trường sống của cây xanh.
[image: ]
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 3: Xác định các loại môi trường sống được thể hiện trong hình 41.2.
[image: ]
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..


c) Sản phẩm: Đáp án PHT số 1
Gợi ý đáp án:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Dựa vào thông tin SGK mục I trang 170, 171, lựa chọn thông tin phù hợp hoàn thành các nội dung sau:
Câu 1: Môi trường sống là gì? Có những loại môi trường sống chủ yếu nào?
- Môi trường sống là nơi sống của sinh vật, bao gồm các nhân tố xung quanh sinh vật, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự tồn tại và phát triển của chúng.
- Có 4 loại môi trường chủ yếu:
+ Môi trường trên cạn.                      + Môi trường nước.
+ Môi trường trong đất.                    + Môi trường sinh vật.
Câu 2: Quan sát Hình 41.1, em hãy kể tên các nhân tố trong môi trường sống của cây xanh.
[image: ]
Các nhân tố trong môi trường sống của cây xanh: Nhiệt độ, ánh sáng, gió, độ ẩm, nồng độ O2, nồng độ CO2, châu chấu, con bò, cỏ, con người, …
Câu 3: Xác định các loại môi trường sống được thể hiện trong hình 41.2.
[image: ]
    Hình 1: Môi trường trong đất.                Hình 2: Môi trường sinh vật.
Hình 3: Môi trường trên cạn.              Hình 4: Môi trường nước.



d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm (4HS) + kết hợp nghiên cứu thông tin SGK mục I trang 170 – 171, hoàn thành PHT số 1 trong thời gian 5 phút.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Dựa vào thông tin SGK mục I trang 170, 171, lựa chọn thông tin phù hợp hoàn thành các nội dung sau:
Câu 1: Môi trường sống là gì? Có những loại môi trường sống chủ yếu nào?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Câu 2: Quan sát Hình 41.1, em hãy kể tên các nhân tố trong môi trường sống của cây xanh.
[image: ]
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Câu 3: Xác định các loại môi trường sống được thể hiện trong hình 41.2.
[image: ]
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………



	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
1. Các nhóm phân công nhiệm vụ
2. Cá nhân nghiên cứu thông tin SGK.
3. Thảo luận thống nhất ý kiến.
4. Trình bày kết quả trên phiếu nhóm.
	Thảo luận nhóm, thực hiện các nhiệm vụ theo hướng dẫn.

	Báo cáo kết quả: 
Mời đại diện 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác cử đại diện tra soát kết quả trên phiếu nhóm và đưa ra nhận xét.
	Đại diện 1 nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét.

	Kết luận:
- Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới các hoạt động sống của sinh vật.
- Có 4 loại môi trường các chủ yếu:
+ Môi trường trên cạn: bò, dê, cừu, cây mía…
+ Môi trường dưới nước: cá, tôm, cua, mực…
+ Môi trường trong đất: giun đốt, chuột chũi…
+ Môi trường sinh vật: giun đũa, vi khuẩn E.Coli…
	Ghi nhớ kiến thức


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu về nhân tố sinh thái (20 phút)
a) Mục tiêu:  
- Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. 
- Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu sinh. 
- Lấy được ví dụ minh họa các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.
b) Nội dung: Tổ chức cho HS thảo luận nhóm (4HS) + kết hợp nghiên cứu thông tin SGK mục I trang 1701– 172, hoàn thành PHT số 2.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Dựa vào thông tin SGK mục II trang 171, 172, lựa chọn thông tin phù hợp hoàn thành các nội dung sau:
Câu 1: Nhân tố sinh thái là gì? Có những nhóm nhân tố sinh thái nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Phân loại các nhân tố trong môi trường sống của cây xanh ở Hình 41.1 vào nhóm nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Lấy 02 ví dụ cho thấy ảnh hưởng của nhân tố sinh thái vô sinh lên đời sống sinh vật.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Lấy 03 ví dụ cho thấy mối quan hệ khác nhau giữa các loài sinh vật trong môi trường sống.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Tại sao nói trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh thì con người là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống của nhiều loài sinh vật?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


c) Sản phẩm: Đáp án PHT số 2
- Gợi ý PHT:
	[bookmark: _heading=h.1fob9te]PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Dựa vào thông tin SGK mục II trang 171, 172, lựa chọn thông tin phù hợp hoàn thành các nội dung sau:
Câu 1: Nhân tố sinh thái là gì? Có những nhóm nhân tố sinh thái nào?
- Nhân tố sinh thái là các nhân tố trong môi trường ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của sinh vật.
- Có 2 nhóm nhân tố sinh thái:
+ Nhân tố sinh thái vô sinh: Là các yếu tố không sống của môi trường.
+ Nhân tố sinh thái hữu sinh: Là các yếu tố sống của môi trường, bao gồm con người và các sinh vật khác.
Câu 2: Phân loại các nhân tố trong môi trường sống của cây xanh ở Hình 41.1 vào nhóm nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh.
- Nhân tố vô sinh: ánh sáng, độ ẩm, gió, nhiệt độ, nồng độ O2, nồng độ CO2.
- Nhân tố hữu sinh: con người, châu chấu, con bò, cỏ.
Câu 3: Lấy 02 ví dụ cho thấy ảnh hưởng của nhân tố sinh thái vô sinh lên đời sống sinh vật.
VD 1: Gấu sống ở vùng Bắc cực lạnh giá có đặc điểm thích nghi như: Có bộ lông và lớp mỡ dày giúp giữ ấm, không có lông mi do lông mi có thể gây đóng băng trên mắt, bộ lông màu trắng giúp chúng ngụy trang, có tập tính ngủ đông và hoạt động trong mùa hạ vào ban ngày… Trong khi gấu xám ở VN không có những đặc điểm này.
VD 2: Cây xương rồng sống vùng hoang mạc khô hạn thường có đặc điểm: Lá biến đổi thành gai để hạn chế thoát hơi nước, thân mọng nước giúp dự trữ nước, thân thường xẻ rãnh dọc từ đỉnh thân tới gốc để tạo thành dòng chảy hướng dòng nước mưa hoặc sương xuống gốc, rễ nông và lan rộng để lấy được nhiều nước mưa hoặc sương… Trong khi những cây sống mơi ẩm ướt thường có lá phát triển, xanh quanh năm…
Câu 4: Lấy 03 ví dụ cho thấy mối quan hệ khác nhau giữa các loài sinh vật trong môi trường sống.
· Hỗ trợ những con trâu sống thành đàn để bảo vệ con non, con già yếu tốt hơn; sói săn mồi theo bầy để kiếm nhiều thức ăn hơn.
· Cạnh tranh: trong ruộng lúa nếu cỏ dại phát triển thì năng suất lúa kém.
· Kí sinh, nửa kí sinh: cây có nhiều tầm gửi kí sinh sẽ bị chết do mất nhiều chất dinh dưỡng…
Câu 5: Tại sao nói trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh thì con người là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến đời sống của nhiều loài sinh vật?
Con người là nhân tố hữu sinh có ảnh hưởng lớn nhất tới đời sống của nhiều loài sinh vật vì: Con người có tư duy, có lao động để phục vụ cho mục đích của mình.
Thông qua những hoạt động này, con người đã tác động và làm biến đổi rộng rãi, mạnh mẽ môi trường tự nhiên, dẫn đến tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, sự phát triển của nhiều loài sinh vật.
VD: con người chủ động đắp đập ngăn sông tạo ra thủy điện…


d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV chia lớp thành các nhóm 4HS, yêu cầu thảo luận để hoàn thành PHT số 2 trong thời gian thảo luận 5 phút.
+ Nhóm chẵn: thực hiện câu 1,2,3.
+ Nhóm lẻ: Thực hiện câu 4,5.
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ học sinh khi cần thiết.
	· Thảo luận nhóm thực hiện PHT số 2.

	Báo cáo kết quả: 
- Đại diện 1 nhóm báo cáo, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung (nếu có)
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
	- Đại diện 1 số nhóm HS trình bày kết quả. Các nhóm khác đối chiếu, nhận xét, bổ sung.

	Kết luận, nhận định
- Nhân tố sinh thái là các nhân tố trong môi trường ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của sinh vật
- Gồm 2 nhóm:
+ Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh: Là các yếu tố không sống của môi trường (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, thảm lá mục…)
+ Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh: Là các yếu tố sống của môi trường, bao gồm con người và các sinh vật khác.
	
Ghi nhớ kiến thức


Hoạt động 2.3: Tìm hiểu về giới hạn sinh thái (20 phút)
a) Mục tiêu:  Trình bày được khái niệm và lấy được ví dụ về giới hạn sinh thái.
b) Nội dung: GV chiếu hình 41.3, yêu cầu HS quan sát, thảo luận cặp đôi, cho biết cá rô phi có thể:
- Tồn tại được trong khoảng nhiệt độ nào?
- Sinh trưởng, phát triển thuận lợi ở khoảng nhiệt độ nào?
- Sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở nhiệt độ nào?
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Vận dụng:
1. Ở một địa phương, người ta có ý định nhập nội ba loài cá (A, B, C) về nuôi. Nhiệt độ trung bình trong năm tại đây dao động từ 150C đến 300C. Dựa vào thông tin về giới hạn sinh thái nhân tố nhiệt độ của mỗi loài cá (Hình 41.4), hãy cho biết nên nhập loại cá nào để nuôi tại đây và giải thích.
[image: ]
2. Tại sao một số loài cây nếu được trồng dưới tán rừng thì cho năng suất cao hơn khi trồng ở nơi trống trải?
c) Sản phẩm: Sản phẩm tìm hiểu của học sinh 
*Gợi ý trả lời câu hỏi:
Cá rô phi có thể:
- Tồn tại được trong khoảng nhiệt độ từ 5,6oC – 42oC.
- Sinh trưởng, phát triển thuận lợi ở khoảng nhiệt độ từ 20oC – 35oC.
- Sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở nhiệt độ là 30oC.
Vận dụng:
1. Dựa vào giới hạn sinh thái về nhiệt độ của 3 loài cá và nhiệt độ trung bình năm tại địa phương là từ 15 - 30oC, ta nên nhập loài cá B về nuôi vì:
- Loài B có giới hạn về nhiệt độ là từ 5 - 38oC và khoảng thuận lợi là 15 - 30oC nên thích hợp với nhiệt độ trung bình năm ở địa phương này.
- Loài A có giới hạn nhiệt độ là 0 - 14oC; loài C có giới hạn nhiệt độ là 34 - 45oC → không phù hợp với ngưỡng nhiệt độ trung bình năm ở đây nên không thích hợp để nuôi.
2. Một số loài cây nếu được trồng dưới tán rừng thì cho năng suất cao hơn khi trồng ở nơi trống trải vì: Những loại cây này là những loài cây ưa bóng, có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp (dưới tán rừng). Khi đem ra trồng nơi trống trải, sự tác động trực tiếp của cường độ ánh sáng cao khiến cho các hoạt động sinh lí của cây bị rối loạn (đặc biệt là hoạt động quang hợp), ảnh hưởng xấu đến năng suất của cây trồng.
d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
- GV chiếu hình 41.3, yêu cầu HS quan sát, thảo luận cặp đôi, cho biết cá rô phi có thể:
+ Tồn tại được trong khoảng nhiệt độ nào?
+ Sinh trưởng, phát triển thuận lợi ở khoảng nhiệt độ nào?
+ Sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở nhiệt độ nào?
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Vận dụng:
1. Ở một địa phương, người ta có ý định nhập nội ba loài cá (A, B, C) về nuôi. Nhiệt độ trung bình trong năm tại đây dao động từ 150C đến 300C. Dựa vào thông tin về giới hạn sinh thái nhân tố nhiệt độ của mỗi loài cá (Hình 41.4), hãy cho biết nên nhập loại cá nào để nuôi tại đây và giải thích.
[image: ]
2. Tại sao một số loài cây nếu được trồng dưới tán rừng thì cho năng suất cao hơn khi trồng ở nơi trống trải?
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
	Học sinh thực hiện nhiệm vụ. 

	Báo cáo kết quả: 
- Đại diện một số HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận về nội dung kiến thức mà các nhóm đã đưa ra.
	
- Đại diện HS trình bày câu trả lời.

	Kết luận, nhận định:
- Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định.
- Ví dụ:
+ Xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ: 0oC – 56oC
+ Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0oC – 90oC
+ Cây mắm biển sống và phát triển thuận lợi trong độ mặn từ 0,36g đến 0,5g (NaCl).
	Ghi nhớ kiến thức


Hoạt động 3: Luyện tập (15 phút)
a) Mục tiêu:  Củng cố nội dụng toàn bộ bài học.
b) Nội dung: GV tổ chức cho HS thực hiện 2 nhiệm vụ: 
1/ Tóm tắt bài học bằng sơ đồ tư duy.
2. Trò chơi: Giải cứu rừng xanh
Chọn 6 đại diện tham gia chơi, chia thành 2 đội. Mỗi đội được nhận 1 bảng học sinh. Các nhóm cùng tham gia trả lời câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng sẽ giúp trồng 01 cây xanh trên khu rừng của mình. Nhóm nào trồng được nhiều cây hơn sẽ chiến thắng.
c) Sản phẩm: Câu trả lời  và sơ đồ tư duy của HS
- Sơ đồ tư duy:
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Đáp án trò chơi: Giải cứu rừng xanh.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	C
	A
	B
	C
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	

	Đáp án
	B
	A
	B
	C
	A
	
	
	
	
	


d) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
· GV tổ chức cho HS thực hiện 2 nhiệm vụ: 
1/ Tóm tắt bài học bằng sơ đồ tư duy.
2. Trò chơi: Giải cứu rừng xanh
Chọn 6 đại diện tham gia chơi, chia thành 2 đội. Mỗi đội được nhận 1 bảng học sinh. Các nhóm cùng tham gia trả lời câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng sẽ giúp trồng 01 cây xanh trên khu rừng của mình. Nhóm nào trồng được nhiều cây hơn sẽ chiến thắng.
Câu 1. Môi trường sống của sinh vật là gì?
	A. Là nơi sinh sống của mọi sinh vật.
	B. Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên quá trình sinh sản và phát triển của sinh vật.
	C. Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những gì xung quanh sinh vật, có tác động trực tiếp lên quá trình sinh sản và phát triển của sinh vật.
	D. Môi trường sống của sinh vật là nơi không tác động lên quá trình sinh sản và phát triển của sinh vật.
Câu 2. Có mấy loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật?
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Câu 3. Cá rô phi sống chủ yếu trong môi trường
   A. nước mặn. 	            B. nước lợ. 	
   C. đất. 	            D. nước ngọt.
Câu 4: Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm
	A. tất cả các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật.
	B. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các nhân tố vật lí bao quanh sinh vật.
	C. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, các chất hóa học của môi trường xung quanh sinh vật.
	D. đất, nước, không khí, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ của môi trường xung quanh sinh vật.
Câu 5. Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm
A. thực vật, động vật và con người.
B. vi sinh vật, thực vật, động vật và con người.
C. tất cả các yếu tố sống của môi trường và tạo thành những mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau.
D. nấm, tảo, thực vật, động vật và con người.
Câu 6. Cá rô phi Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6oC đến 42oC. Nhận định nào sau đây không đúng? 
	A. 42oC là giới hạn trên.	B. 5,6oC là điểm gây chết. 
	C. 42oC là điểm cực thuận. 	D. 42oC là giới hạn dưới.
Câu 7. Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì chúng thường có vùng phân bố
	A. hạn chế.        	B. rộng.	C. vừa phải.        D. hẹp.
Câu 8. Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố hữu sinh?
	A. Ánh sáng.     	B. Độ ẩm.      C. Con người.     D. Nhiệt độ.
Câu 9. Trong một khu vườn cây ăn quả (trái), nhân tố vô sinh là
	A. Chiếc lá rụng.    	 B. Cây mít.	
	C. Con bọ ngựa.     	D. Con xén tóc.
Câu 10. Môi trường sống của giun đũa là
A. đất, nước và không khí.
B. ruột của động vật và người.
C. da của động vật và người; trong nước.
D. Tất cả các loại môi trường.
Câu 11. Da người có thể là môi trường sống của
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	A. giun đũa kí sinh.	B. chấy, rận, nấm.
	C. sâu.		D. thực vật bậc thấp.
Câu 12. Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái
	A. vô sinh.	                        B. hữu sinh.	
  C. vô cơ.	                        D. chất hữu cơ.
Câu 13. Con người là nhân tố sinh thái
	A. vô sinh.	                      B. hữu sinh.	
  C. vô cơ.	                      D. hữu cơ.
Câu 14. Loài A có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 21ºC đến 35ºC, giới hạn chịu đựng về độ ẩm từ 74% đến 96%. Trong 4 loại môi trường sau đây, loài sinh vật này có thể sống ở môi trường nào?
A. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 25ºC đến 40ºC, độ ẩm từ 8% đến 95%.
B. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 12ºC đến 30ºC, độ ẩm từ 90% đến 100%.
C. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 25ºC đến 30ºC, độ ẩm từ 85% đến 95%.
D. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 20ºC đến 35ºC, độ ẩm từ 75% đến 95%.
Câu 15. Khi nói về môi trường sống và các nhân tố sinh thái, phát biểu nào dưới đây không đúng?
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 	A. Giới hạn sinh thái là không gian sinh thái mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái đều phù hợp cho sinh vật.
	B. Khoảng thuận lợi là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
	C. Môi trường tác động lên sinh vật, đồng thời sinh vật cũng ảnh hưởng đến các nhân tố sinh thái, làm thay đổi tính chất của các nhân tố sinh thái.
	D. Tất cả các nhân tố sinh thái gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.
	HS nhận nhiệm vụ.

	HS thực hiện nhiệm vụ
Dựa vào kiến thức toàn bài trả lời các câu hỏi.
	Học sinh trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả: 
- Cho cả lớp trả lời;
- Mời đại diện giải thích;
	

	Kết luận:
- GV kết luận về nội dung kiến thức.
	


Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)
a.	Mục tiêu: Vận dụng hiểu biết về môi trường và các nhân tố sinh thái giải quyết bài tập thực tiễn.
b.	Nội dung: Yêu cầu HS vận dụng kiến thức thực hiện nhiệm vụ.
1. Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái.
2. Khi đem một cây phong lan từ rừng rậm về nhà trồng những nhân tố sinh thái tác động lên cây phong lan đó có thể thay đổi như thế nào, ta cần chú ý điều gì để cây có thể sống tốt?
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c.	Sản phẩm: Sản phẩm của học sinh.
1. Có hai nhóm nhân tố sinh thái chính:
- Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh (sống): kiến, rắn hổ mang, cây gỗ, cây cỏ, sâu ăn lá cây.
- Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh (không sống): mức độ ngập nước, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, áp suất không khí, gỗ mục, gió thổi, thảm lá khô, độ tơi xốp của đất, lượng mưa.
2.
- Cây phong lan sống nơi rừng rậm ánh sáng tác động lên cây yếu, độ ẩm trong rừng cao, nhiệt độ ổn định.
- Đem về nhà tác động ánh sáng mạnh, khí hậu khô nóng hơn. Khi trồng, để cây có thể sống tốt, ta nên trồng dưới tán cây khác nơi có bóng râm, tưới phun sương tạo độ ẩm không khí cao xung quanh cây.
d.	Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ: GV chiếu nhiệm vụ:
Yêu cầu HS vận dụng kiến thức thực hiện nhiệm vụ.
1. Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước, kiến, độ dốc của đất, nhiệt độ không khí, ánh sáng, độ ẩm không khí, rắn hổ mang, áp suất không khí, cây gỗ, gỗ mục, gió thổi, cây cỏ, thảm lá khô, sâu ăn lá cây, độ tơi xốp của đất, lượng mưa. Hãy sắp xếp các nhân tố đó vào từng nhóm nhân tố sinh thái.
2. Khi đem một cây phong lan từ rừng rậm về nhà trồng những nhân tố sinh thái tác động lên cây phong lan đó có thể thay đổi như thế nào, ta cần chú ý điều gì để cây có thể sống tốt?
[image: Bí kíp trồng hoa lan rừng đơn giản ngay tại nhà - Vườn Phong Lan]
	HS nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tại lớp
	Thực hiện nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả: Đại diện 1 số HS báo cáo, các HS khác nhận xét, đánh giá.
	Đại diện 1 số HS báo cáo, các HS khác nhận xét, đánh giá




image5.jpg




image6.png




image7.png
0 B KHTN8-KNTTpdf x == = o X
G @ File | C/Users/Admin/Desktop/SGK/KHTN%208-KNTT pdf m ¢ 5 & @
¥ v | YV ooaw v & Read aloud - + 7 of199 | @) | (D Q Blvo & " a

14 co thé clia ddng vat, thyc vit, con ngudiy.. ' o a
&
Em hay xic dinh cic loai moi trudng séng dugc thé hién trong Hinh 41.2.
-
2
(]
w
+
0
@
(CIETEEED Mot 6 loai méi trusng séng B
v

89°F
2 Mostly cloudy

9 search e D uCEAAECG R v




image8.png
O B KHINSKNTTpdf x |+ = o X
G O File | C/Users/Admin/Desktop/SGK/KHTN%208-KNTT.pdf voom e & % £ @
¥ v Yoaw v @ Read aloud = & 172 o1 | R) | (B Qa @ [ a

Ia co thé ctia dong vat, thyc vit, con ngudi,... Q

: .
Em hiy xic dinh céc loai m6i trudng song dugc thé hién trong Hinh 41.2.

=

F s

(]

w

+

(]
[mi)
(GIETXEED Mot 6 loai méi truéng séng 3

0 B 0 seocn M DO RCEATEG A me s@o o




image9.png
O B KHINSKNTTpdf x [+ - o X
G @ File | C/Users/Admin/Desktop/SGK/KHTN%208-KNTT.pdf a % ot @ % & @
Y v | Voaw v @ @ | Readaloud -+ @ m o | R D Qe 5lo & a
1. Khdi niém méi trudng song Q
Mbi trudng séng 1 noi séng clia sinh vit, bao gém céc nhan t6 xung quanh sinh vat, c6
anh hudng tryc tiép hodc gidn tiép dén sii t6n tai va phét trién clia ching. &
o
i
-]
w
+
(CITEEED Mo truong séng
Quan sit Hinh 41.1, em hay ké tén cdc nhan t6 trong moi tridng song clia cdy xanh.
]
170 a
@
v
89°F vz o 9.41AM
’_QMust\ydoudy D search é}\ ("= -~ ! ] ‘? AHNG ADD s





image10.png
O B KN eKNTTpar x [ - o

G @ File | Cuser/Admin/Deskiop/SGKIKHTNS208-KNTTpaf

=¥ - V oaw « | @D Read aloud - + 2 172 | of199 | ) Qe B S ®
1 co the ciia dong vit, thiic vit, con ngudi... ' ° a
P

Em hiy xic dinh cic loai moi truéing song dugc thé hién trong Hinh 41.2.
-
Iy
[
w
+
(]

ui}
CDXEED vt 55 fosi i ruong séng @
¢ sk B 0 s SAuDdPmCEd Ame s@e e





image11.png
Gi¢i han dwoi Gi&i han trén

!

Diém gay chét Gi&i han chiu dwng Diém gay chét
(5,6°C) (420C)

Mtrc d6 sinh trudng, phat trién

Khoang thuan loi |

Diém cuwc
thuan 30°C

Nhiét d6 (°C )

20°C 35°C





image12.png
M B KHINS-KNTTpdf x |+

C (@ File | C:/Users/Admin/Desktop/SGK/KHTN%208-KNTT.pdf

g v Y Draw v & Read aloud - 4+ @ 174 | of199 | &) | D

O

1. O mét dia phuong, ngudi ta ¢6 y dinh nhap noi ba loai cd (A, B, C) vé nudi.
Nhiét d6 trung binh trong nam tai ddy dao dong tit 15 °C dén 30 °C. Dua vao thong
tin vé giGi han sinh thai nhén t6 nhiét do ciia méi loai cé (Hinh 41.4), hay cho biét
nén nhap loai cd nao dé€ nuoi tai day va gidi thich.

Sinh truéng
va phét trién
ctia sinh véat

0o 5 14 34 38 45 Nhiét d6 (°C)

CELYEED 50 d6 mo ta gisi han sinh thai vé nhiét do ctia ba loai cé (A, B, C)

2. Tai sao mot s6 lodi cay néu dugc trong dudi tén riing thi cho ning sudt cao hon khi

tréng & noi tréng trai?

Phan 6n cdcnhéan t sinh théi (nhiét 6, dnh sang, chat dinh dudng,...) chicd tdcdong tructiép trong mot ddi ca thé.
Tuy nhién, c6 nhiing nhan t6 ¢6 thé c6 téc dong kéo dai qua nhiéu th hé. Vi du: Cac loai v khi hat nhén, chét doc
mau da cam,... 6 thé khién nhiéu thé hé con ngudi, sinh vt bi dj dang, dj tat bam sinh.

;V?/Izor':l\ydoudy Em O search /)>\ [ ¥ D " ﬁ g - ‘ g

m =

ENG

> ) 0

X
)
“a
Q
r
o
2
°
&
w
+
'
L@
372005




image13.png
trvdng 1 tat ca cac nhan tb bao quanh sinh vat, ¢ tac

ng truc tiép hodc gian tiép téi sinh vat; anh hudng téi sy
tai, sinh trud a nhirng hoat ddng khac clia sinh vat.

2 trwong trén can, méi trwong trong dat, m
trudng trong nwdc, moi trwdng sinh vat.

MOI TRUONG NHAN TO
VA CAC NHAN SINH

TO SINH THAI THAI C6 hai nhém nhan t6 sinh thai co ban: vé sinh va hitu sinh

La khoang gia tri xac dinh clia mét nhan t6 sinh thai ma trong
GIO1 HAN khoang d6 sinh vat co thé ton tai va phat trién dn dinh theo
SINH i

ikt diém gay chét,




image14.jpg




image15.jpg




image16.jpg




image1.png
M B KHINS-KNTTpdf x |+
C (@ File | C:/Users/Admin/Desktop/SGK/KHTN%208-KNTT.pdf @
=g - Y Draw v & @ Read aloud - + & 171 | of199 | ) | D
1. Khai niém méi truong sdng
Mobi trudng séng la noi séng ctia sinh vit, bao gém céc nhan t6 xung quanh sinh vt, c6
anh hudng truc tiép hodc gidn tiép dén su t6n tai va phét trién ctia ching.
m Méi truding séng
Quan sat Hinh 41.1, em hay ké tén céc nhén t6 trong moéi trudng s6ng clia cay xanh.
170
89°F = ,

F B o s - - 3

ENG

2 O

X
)
‘a
Q
®
o
2
°
&
w
+
'
LB
e




image2.png
M B KHINS-KNTTpdf x |+ = o X
G O File | CyUsers/Admin/Desktop/SGK/KHTN%208-KNTT.pdf &M 1= 5 & - @
a
=g - Y Draw v & Read aloud - 4+ @ 172 | of199 | ) | D Q =] ® A a
1a co thé ctia dong vat, thuc vat, con ngudi,... Q
&
Em hdy xdc dinh cdc loai moi trudng séng dugc thé hién trong Hinh 41.2.
o
Py
[+
o]
w
+
0

(CIENYEED Mot 6 loai mai trudng séng @

v
& f/lgoﬂ:l\ydoudy D search /’>\ [ ¥ D $ g - | g Cfi A ENGEE AT 73.34/62(?2%





image3.jpg




image4.png





CHƯƠNG VIII: SINH V


?


T VÀ MÔI TRƯ


?


NG


 


BÀI 41: 


MÔI TRƯ


?


NG VÀ CÁC NHÂN T


?


 SINH THÁI


 


Th


?


i gian th


?


c hi


?


n: 02 ti


?


t 


 


I. M


?


C TIÊU


 


1. V


?


 ki


?


n th


?


c


 


-


 


Nêu đư


?


c khái ni


?


m môi trư


?


ng s


?


ng c


?


a sinh v


?


t. Phân bi


?


t đư


?


c b


?


n lo


?


i môi 


trư


?


ng s


?


ng ch


?


 y


?


u và l


?


y đư


?


c ví d


?


 minh h


?


a.


 


-


 


Nêu đư


?


c khái ni


?


m nhân t


?


 sinh thái. Phân bi


?


t đư


?


c nhân t


?


 sinh thái vô sinh 


và nhân t


?


 h


?


u sinh. L


?


y đư


?


c ví d


?


 minh h


?


a các nhân t


?


 sinh thái và 


?


nh hư


?


ng 


c


?


a nhân t


?


 sinh thái lên đ


?


i s


?


ng sinh v


?


t.


 


-


 


Trình bày 


đư


?


c khái ni


?


m và l


?


y đư


?


c ví d


?


 v


?


 gi


?


i h


?


n sinh thái.


 


2. V


?


 năng l


?


c


 


a) Năng l


?


c chung


 


-


 


T


?


 ch


?


 và t


?


 h


?


c: Ch


?


 đ


?


ng, t


?


 tìm hi


?


u v


?


 môi trư


?


ng s


?


ng c


?


a sinh v


?


t.


 


-


 


Giao ti


?


p và h


?


p tác: 


 


+ S


?


 d


?


ng ngôn ng


?


 khoa h


?


c đ


?


 di


?


n đ


?


t v


?


 môi trư


?


ng s


?


ng và các nhân t


?


 


sinh thái.


 


+ Ho


?


t đ


?


ng nhóm m


?


t cách hi


?


u qu


?


 theo đúng yêu c


?


u c


?


a GV trong khi th


?


o 


lu


?


n v


?


 môi trư


?


ng s


?


ng và các nhân t


?


 sinh thái, đ


?


m b


?


o các thành viên trong nhóm 


đ


?


u đư


?


c tham gia và trình bày báo cáo;


 


-


 


Gi


?


i quy


?


t v


?


n đ


?


 và sáng t


?


o: Gi


?


i quy


?


t v


?


n đ


?


 k


?


p th


?


i v


?


i các thành viên 


trong nhóm đ


?


 th


?


o lu


?


n hi


?


u qu


?


, gi


?


i quy


?


t các v


?


n đ


?


 trong bài h


?


c và hoàn thành 


các nhi


?


m v


?


 h


?


c t


?


p.


 


b) Năng l


?


c khoa h


?


c t


?


 nhiên


 


-


 


Nh


?


n th


?


c khoa h


?


c t


?


 nhiên:


 


+ Nêu đư


?


c khái ni


?


m môi trư


?


ng s


?


ng c


?


a sinh v


?


t. Phân bi


?


t đư


?


c b


?


n lo


?


i môi 


trư


?


ng s


?


ng ch


?


 y


?


u và l


?


y đư


?


c ví d


?


 minh h


?


a.


 


+ Nêu đư


?


c khái ni


?


m nhân t


?


 sinh thái. Phân bi


?


t đư


?


c nhân t


?


 sinh thái vô sinh 


và nhân t


?


 h


?


u sinh. L


?


y đư


?


c ví d


?


 minh h


?


a các nhân t


?


 sinh thái và 


?


nh hư


?


ng 


c


?


a nhân t


?


 sinh thái lên đ


?


i s


?


ng sinh v


?


t.


 


+ Trình bày 


đư


?


c khái ni


?


m và l


?


y đư


?


c ví d


?


 v


?


 gi


?


i h


?


n sinh thái.


 


-


 


V


?


n d


?


ng ki


?


n th


?


c, k


i


 năng đ


ã h


?


c: V


?


n d


?


ng hi


?


u bi


?


t v


?


 môi trư


?


ng s


?


ng c


?


a 


sinh v


?


t và 


?


nh hư


?


ng c


?


a các nhân t


?


 sinh thái lên sinh v


?


t vào đ


?


i s


?


ng.


 


3. V


?


 ph


?


m ch


?


t


 


-


 


Chăm ch


?


: Tham gia tích c


?


c trong các ho


?


t đ


?


ng h


?


c t


?


p.


 




CHƯƠNG VIII: SINH V ? T VÀ MÔI TRƯ ? NG   BÀI 41:  MÔI TRƯ ? NG VÀ CÁC NHÂN T ?  SINH THÁI   Th ? i gian th ? c hi ? n: 02 ti ? t    I. M ? C TIÊU   1. V ?  ki ? n th ? c   -   Nêu đư ? c khái ni ? m môi trư ? ng s ? ng c ? a sinh v ? t. Phân bi ? t đư ? c b ? n lo ? i môi  trư ? ng s ? ng ch ?  y ? u và l ? y đư ? c ví d ?  minh h ? a.   -   Nêu đư ? c khái ni ? m nhân t ?  sinh thái. Phân bi ? t đư ? c nhân t ?  sinh thái vô sinh  và nhân t ?  h ? u sinh. L ? y đư ? c ví d ?  minh h ? a các nhân t ?  sinh thái và  ? nh hư ? ng  c ? a nhân t ?  sinh thái lên đ ? i s ? ng sinh v ? t.   -   Trình bày  đư ? c khái ni ? m và l ? y đư ? c ví d ?  v ?  gi ? i h ? n sinh thái.   2. V ?  năng l ? c   a) Năng l ? c chung   -   T ?  ch ?  và t ?  h ? c: Ch ?  đ ? ng, t ?  tìm hi ? u v ?  môi trư ? ng s ? ng c ? a sinh v ? t.   -   Giao ti ? p và h ? p tác:    + S ?  d ? ng ngôn ng ?  khoa h ? c đ ?  di ? n đ ? t v ?  môi trư ? ng s ? ng và các nhân t ?   sinh thái.   + Ho ? t đ ? ng nhóm m ? t cách hi ? u qu ?  theo đúng yêu c ? u c ? a GV trong khi th ? o  lu ? n v ?  môi trư ? ng s ? ng và các nhân t ?  sinh thái, đ ? m b ? o các thành viên trong nhóm  đ ? u đư ? c tham gia và trình bày báo cáo;   -   Gi ? i quy ? t v ? n đ ?  và sáng t ? o: Gi ? i quy ? t v ? n đ ?  k ? p th ? i v ? i các thành viên  trong nhóm đ ?  th ? o lu ? n hi ? u qu ? , gi ? i quy ? t các v ? n đ ?  trong bài h ? c và hoàn thành  các nhi ? m v ?  h ? c t ? p.   b) Năng l ? c khoa h ? c t ?  nhiên   -   Nh ? n th ? c khoa h ? c t ?  nhiên:   + Nêu đư ? c khái ni ? m môi trư ? ng s ? ng c ? a sinh v ? t. Phân bi ? t đư ? c b ? n lo ? i môi  trư ? ng s ? ng ch ?  y ? u và l ? y đư ? c ví d ?  minh h ? a.   + Nêu đư ? c khái ni ? m nhân t ?  sinh thái. Phân bi ? t đư ? c nhân t ?  sinh thái vô sinh  và nhân t ?  h ? u sinh. L ? y đư ? c ví d ?  minh h ? a các nhân t ?  sinh thái và  ? nh hư ? ng  c ? a nhân t ?  sinh thái lên đ ? i s ? ng sinh v ? t.   + Trình bày  đư ? c khái ni ? m và l ? y đư ? c ví d ?  v ?  gi ? i h ? n sinh thái.   -   V ? n d ? ng ki ? n th ? c, k i  năng đ ã h ? c: V ? n d ? ng hi ? u bi ? t v ?  môi trư ? ng s ? ng c ? a  sinh v ? t và  ? nh hư ? ng c ? a các nhân t ?  sinh thái lên sinh v ? t vào đ ? i s ? ng.   3. V ?  ph ? m ch ? t   -   Chăm ch ? : Tham gia tích c ? c trong các ho ? t đ ? ng h ? c t ? p.  

